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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Semantics 

Mã học phần:  72ENGL40323 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_72ENGL40323_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Áp dụng được 

những kiến thức 

về ngữ nghĩa của 

từ, câu và phát 

ngôn vào phân 

tích và hiểu được 

những ẩn ý và 

những suy luận 

của ngôn ngữ 

Trắc 

nghiệm + 

Tự luận 

45% 

Phần 

Trắc 

nghiệm 

Section 

2 

Phần tự 

luận 

Section 

1 + 3 

1.5đ 

 

 

3đ 

PLO 4 

CLO 2 

Chọn lọc được từ 

ngữ và mẫu câu 

phù hợp với từng 

tình huống và đối 

tượng giao tiếp 

Tự luận 15% 

Phần 

trắc 

nghiệm:  

Section 

1 

1.5 đ PLO 4 

CLO 3 

Vận dụng kiến 

thức về ngữ nghĩa 

học và ngữ dụng 

học vào phân tích 

các tình huống 

giao tiếp để sử 

dụng câu, từ, phát 

Tự luận 40% 

Phần tự 

luận: 

Section 

2 + 4 

 

 

4 đ 

 

 

PLO 6 
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ngôn phù hợp và 

hiệu quả 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 marks) 

SECTION 1 (1.5 marks) 

Identify each of the following sentences as analytic, synthetic, or contradictory. (0.1 

each) 

Cats are animals. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence 

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

My brother is a pig. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence  

B. analytic sentence 

C. synthetic sentence 

ANSWER: A 

A pen is a device for writing something. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence 

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

My girlfriend is a lovely girl. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 
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There is a bookstore at the corner. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. contradictory sentence 

C. analytic sentence  

ANSWER: A 

Omnivores naturally eat both plants and meat. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence 

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

John received the award Employee of the Year. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

Emma is the best student in the class. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

Since he is a bachelor, Jim often argues with his wife. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence  

B. analytic sentence 

C. synthetic sentence 

ANSWER: A 

Someone broke into my house and stole my laptop. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 



BM-003 

Trang 4 / 11 

B. analytic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

All humans are mortal. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence  

B. synthetic sentence 

C. contradictory sentence 

ANSWER: A 

My uncle is pregnant. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence  

B. analytic sentence 

C. synthetic sentence 

ANSWER: A 

My nephew is a robot, so he does homework at lightning speed. This is a(n) ____. 

A. contradictory sentence 

B. synthetic sentence 

C. analytic sentence 

ANSWER: A 

Tom often eats fast food. This is a(n) ____. 

A. synthetic sentence 

B. analytic sentence 

C. contradictory 

ANSWER: A 

A minute equals 60 seconds. This is a(n) ____. 

A. analytic sentence  

B. synthetic sentence 

C. contradictory 
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ANSWER: A 

SECTION 2 (1.5 marks) 

What kind of speech act is performed through making each of the following 

utterances? (0.15 each) 

"Do you mind turning off the fans?" 

A. Directive  

B. Declarative 

C. Expressive 

D. Representative  

E. Rogative 

F. Commissive 

ANSWER: A 

"Don’t worry. I’ll come to help you." 

A. Commissive  

B. Directive  

C. Expressive 

D. Representative  

E. Rogative 

F. Declarative 

ANSWER: A 

"It’s lovely to see you again." 

A. Expressive  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Rogative 

F. Declarative 
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ANSWER: A 

"Have you ever heard of Covid 19?” 

A. Rogative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Declarative 

ANSWER: A 

"Vietnam is a tropical country.” 

A. Representative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Declarative  

E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

“Remember to proofread the essay before submitting it.” 

A. Directive  

B. Expressive 

C. Commissive 

D. Representative  

E. Declarative  

F. Rogative  

ANSWER: A 

" You did an excellent job on this project!” 

A. Expressive  
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B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Declarative 

F. Rogative  

ANSWER: A 

“What do you think about the new project proposal?” 

A. Rogative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Declarative  

ANSWER: A 

"After evaluating all proposals, I have chosen Company ABC as the vendor for our 

upcoming project. 

A. Declarative  

B. Directive  

C. Commissive 

D. Representative  

E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

" I swear to always support you in your endeavors.” 

A. Commissive  

B. Directive  

C. Declarative  
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D. Representative  

E. Expressive 

F. Rogative  

ANSWER: A 

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

SECTION 1 (1.5 marks) 

What is implied in the following utterances? (1.5 marks – 0.3 each) 

Question 1: A: "Do you want to come to the party tonight?"  

                    B: "I have an early start tomorrow." 

What may B’s response implicate? 

Question 2: X: "Are you going to apply for the manager position?" 

                    Y: "I'm comfortable where I am." 

What may Y’s response implicate? 

Question 3: Teacher: "Did you enjoy the field trip?" 

                    Student: "I learned a lot about marine life." 

What may the student’s response implicate? 

Question 4: A: ‘Would you drive a Toyota?’ 

  B: ‘I wouldn’t drive any Japanese car.’ 

What may B’s response implicate? 

Question 5: Laura: ‘I am Nick’s friend. I come to visit him.’ 

  Nick’s mother: ‘He is asleep. He needs his rest.’ 

What may the mother’s response implicate? 

SECTION 2 (1.5 marks) 

Complete each of the following sentences in such a way that is an ENTAILMENT of 

the sentence printed before (→ is used to show one-way entailment and ↔ to show 

two-way entailment). (1.5 marks – 0.3 each) 

Question 1: Vietnam exports cashew nuts to the US. 

↔   The US ------------------------------------------------ 

Question 2: Tom is my nephew. 
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↔   I -------------------------------------------------- 

Question 3: Mary has two brothers. 

→   Mary ------------------------------------------------- 

Question 4: It is hard to lasso elephants. 

↔   Elephants ------------------------------------------------ 

Question 5: John is a bachelor. 

→   John ----------------------------------------------------  

SECTION 3 (1.5 marks) 

 Identify the PRESUPPOSITION(s) in each of the following utterances. (1.5 marks, 0.3 

each) 

Câu 1 (0.3 điểm): “The police ordered the minors to stop drinking.” 

Câu 2 (0.3 điểm): “John pretends to be serious.” 

Câu 3 (0.3 điểm): “My sister bought a new watch. 

Câu 4 (0.3 điểm): “If the patient had taken his doctor’s advice, he could be discharged from 

the hospital now.” 

Câu 5 (0.3 điểm): “I’m glad that Tom won the first prize.” 

SECTION 4: Interpret the meanings of the following sentences and state what 

kind of figure of speech was used in each of them. (2.5 marks) 

 

1. Time is money.   

2. I nearly died laughing. 

3. My computer works very hard. 

4. The road to the countryside is slippery like an eel. 

5. They are newly hired hands of this factory. 

 
 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.0  

SECTION 1 Answer A 1.5 0.15 

each 

SECTION 2 Answer A 1.5 0.15 

each 
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II. Tự luận 7.0  

SECTION 1  

What is implied 

in the following 

utterances? 

Đáp án câu 1: B implies that he 

declines the invitation to the party. 

Đáp án câu 2: Y implies that he is not 

interested in applying for the 

manager position. 

Đáp án câu 3: He implies that he 

enjoyed the field trip since it was 

educational and valuable. 

Đáp án câu 4: He implies that he 

wouldn’t drive a Toyota. 

Đáp án câu 5: The mother’s implies 

that Nick cannot be able to meet 

Laura now. 

1.5 0.3 each 

SECTION 2 

Complete each 

of the following 

sentences in such 

a way that is an 

entailment of the 

sentence printed 

before (→ is 

used to show 

one-way 

entailment and 

↔ to show two-

way entailment). 

Đáp án câu 1: ↔The US imports 

cashew nuts from Vietnam. 

Đáp án câu 2: ↔ I’m Tom’s 

uncle/Tom’s aunt. 

Đáp án câu 3: → Mary has two 

siblings. 

Đáp án câu 4: ↔ Elephants are hard 

to lasso. 

Đáp án câu 5: →John is a man. 

 

1.5 0.3 each 

SECTION 3:  

Identify the 

presupposition(s) 

in each of the 

following 

utterances. 

Đáp án Câu 1: The utterance 

presupposes that the minors were 

drinking. 

Đáp án Câu 2: The utterance 

presupposes that John isn’t serious. 

Đáp án Câu 3: The utterance 

presupposes that I have a sister, and 

she already has a watch. 

Đáp án Câu 4: The utterance 

presupposes that the patient has a 

doctor, and he didn’t take the 

doctor’s advice. 

Đáp án Câu 5: The utterance 

presupposes that Tom won the first 

prize. 

1.5 0.3 each 

SECTION 4: 

Interpret the 

1. Metaphor 

Meaning: Time is precious 

2.5 0.5 each 
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meanings of the 

following 

sentences and 

state what kind 

of figure of 

speech was used 

in each of them 

2. Hyperbole 

Meaning: I laughed a lot 

3. Personification 

Meaning: I operated and used my 

computer a lot 

4. Simile 

Meaning: The road is too slippery 

5. Synecdoche 

Meaning: They are new workers in 

 the factory. 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2024 

 

 

P. Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

   

 

 

ThS. Cao Thị Xuân Tú                                         ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 

 

 

  

 

 


